
 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 

Kỳ báo cáo: Tháng 7 năm 2024 
 

Kính gửi:  
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC 

ngày 18/02/2021 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, 
thanh toán vốn đầu tư công, Văn bản số 2346/BTC-ĐT ngày 10/03/2022 và Văn 
bản số 1626/BTC-ĐT ngày 7/2/2024 về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giải 
ngân hằng quý, xác định nhu cầu giải ngân Qúy tiếp theo theo quy định tại Nghị 
quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; trên cơ sở tổng hợp của 
các đơn vị trực thuộc, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện và thanh 
toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước lũy kế thanh toán vốn tháng 7 kế 
hoạch năm 2024 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công: 
- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 8.984 tỷ đồng, trong đó: 
+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy 

định (nếu có): 73 tỷ đồng 

+ Vốn kế hoạch năm: 8.911 tỷ đồng 

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 3.262 tỷ 
đồng, đạt 36,3% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 35 tỷ đồng, đạt   
47,28% kế hoạch giao; 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.227 tỷ đồng, đạt 36,21% kế hoạch 
giao. 

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 3.953 tỷ 
đồng, đạt 44% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 41 tỷ đồng, đạt   
55,58% kế hoạch giao; 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.912 tỷ đồng đạt 43,91% kế hoạch giao. 
 (Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN và 01B/TTKHN) 
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Kết quả thanh toán vốn ứng trước chưa thu hồi 06 tháng đầu năm 2024 

- Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi từ năm trước chuyển sang năm báo 
cáo: 42,165 tỷ đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo: 
42,165 tỷ đồng; 

- Vốn kế hoạch bố trí thu hồi ứng trước trong năm báo cáo: 0 đồng; Số thu 
hồi trong 06 tháng/ năm báo cáo theo kết quả thanh toán thực tế: 0 tỷ đồng; 

- Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang thu hồi vào các năm sau: 42,165 

tỷ đồng. 
(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01d/TTKHVU) 

II. Nhận xét, đánh giá: 
Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 và 

UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 8/12/2023, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị: KBNN tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương và các Chủ 
đầu tư chủ động triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2024 được giao ngay từ 
đầu năm, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2024 đạt hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

III. Giải pháp:  

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2024; Văn 
bản số 505/UBND-TH ngày 19/01/2024 và Văn bản số 2361/UBND-VX ngày 

02/04/2024 chỉ đạo công tác đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên 
địa bàn tỉnh, theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, chủ 
động thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 
đảm bảo mục tiêu theo các mốc thời gian 30/4/2024; 30/6/2024; 30/9/2024 và 

31/12/2024 nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đạt 
hiệu quả, giúp cho công tác điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh được ổn định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét, tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH và ĐT; 
- KBNN tỉnh; 
- CVP, PVPTH 

- Lưu: VT, K1, K17. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 



Thanh 
toán khối 

lượng 
hoàn thanh

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành

Vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 

hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17 18 19
TỔNG SỐ        8.983.978              73.369        7.365.617        8.910.609        3.261.545        34.688        33.257        1.431        3.226.856      3.103.991         122.865        3.953.066        40.778        3.912.288           691.521               6.090           685.431 

* VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2)        8.983.978              73.369        7.365.617        8.910.609        3.261.545        34.688        33.257        1.431        3.226.856      3.103.991         122.865        3.953.066        40.778        3.912.288           691.521               6.090           685.431 
(1) VỐN TRONG NƯỚC        8.799.128             73.369        7.180.767        8.725.759        3.152.881       34.688       33.257       1.431        3.118.193     3.000.743        117.450        3.830.183       40.778        3.789.405          677.302              6.090          671.212 

(2) VỐN NƯỚC NGOÀI          184.850                    -            184.850          184.850          108.663              -                -              -            108.663        103.248            5.415          122.883              -            122.883            14.219                    -              14.219 

(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        7.655.155             21.483        6.088.680        7.633.672        2.694.116         2.744         2.744            -          2.691.371     2.586.900        104.471        3.283.087         4.510        3.278.577          588.972              1.766          587.206 

(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ:        1.328.823             51.886        1.276.937        1.276.937          567.429       31.944       30.512       1.431          535.485        517.091          18.394          669.979       36.268          633.711          102.550              4.324            98.226 

Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó:           936.610                     -             936.610           936.610           408.513               -                 -               -             408.513         401.955             6.558           480.560               -             480.560             72.047                    -               72.047 
Vốn trong nước          751.760                    -            751.760          751.760          299.850              -                -              -            299.850        298.707            1.143          357.678              -            357.678            57.828                    -              57.828 

Vốn nước ngoài          184.850                    -            184.850          184.850          108.663              -                -              -            108.663        103.248            5.415          122.883              -            122.883            14.219                    -              14.219 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó:           392.213              51.886           340.327           340.327           158.916        31.944        30.512        1.431           126.972         115.136           11.836           189.419        36.268           153.151             30.503               4.324             26.179 
Vốn trong nước          392.213             51.886          340.327          340.327          158.916       31.944       30.512       1.431          126.972        115.136          11.836          189.419       36.268          153.151            30.503              4.324            26.179 

Vốn nước ngoài                    -                      -                      -                      -                      -                -                -              -                      -                    -                    -                      -                -                      -                      -                      -                      -   

Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao                    -                       -                      -                      -                      -                 -                 -               -                      -                    -                    -                      -                 -                      -                      -                      -                      -   

*

VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CƠ 
QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 
LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH 
(A.2+B.2)

                   -                      -                      -   

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN 
LÝ

                   -                      -                      -   

Vốn trong nước                    -                      -                      -   
Vốn nước ngoài, trong đó:                    -                      -                      -   
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi                    -                      -                      -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước                    -                      -                      -   

A.1 Vốn NSNN                    -                      -                      -   
                   -                      -                      -   

A.2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy 
định

                   -                      -                      -   

Bộ...                    -                      -                      -   

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ        8.983.978              73.369        7.365.617        8.910.609        3.261.545        34.688        33.257        1.431        3.226.856      3.103.991         122.865        3.953.066        40.778        3.912.288           691.521               6.090           685.431 

Vốn trong nước        8.799.128              73.369        7.180.767        8.725.759        3.152.881        34.688        33.257        1.431        3.118.193      3.000.743         117.450        3.830.183        40.778        3.789.405           677.302               6.090           671.212 
Vốn nước ngoài, trong đó:           184.850                     -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248             5.415           122.883               -             122.883             14.219                    -               14.219 
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi          184.850                    -            184.850          184.850          108.663              -                -              -            108.663        103.248            5.415          122.883              -            122.883            14.219                    -              14.219 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                    -                      -                      -                      -                      -                -                -              -                      -                    -                    -                      -                -                      -                      -                      -                      -   

B.1 Vốn NSNN        8.983.978              73.369        7.365.617        8.910.609        3.261.545        34.688        33.257        1.431        3.226.856      3.103.991         122.865        3.953.066        40.778        3.912.288           691.521               6.090           685.431 
Vốn trong nước        8.799.128              73.369        7.180.767        8.725.759        3.152.881        34.688        33.257        1.431        3.118.193      3.000.743         117.450        3.830.183        40.778        3.789.405           677.302               6.090           671.212 

Vốn nước ngoài, trong đó:           184.850                     -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248             5.415           122.883               -             122.883             14.219                    -               14.219 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi          184.850                    -            184.850          184.850          108.663              -                -              -            108.663        103.248            5.415          122.883              -            122.883            14.219                    -              14.219 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                    -                      -                      -                      -                      -                -                -              -                      -                    -                    -                      -                -                      -                      -                      -                      -   

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương        7.655.155              21.483        6.088.680        7.633.672        2.694.116          2.744          2.744             -          2.691.371      2.586.900         104.471        3.283.087          4.510        3.278.577           588.972               1.766           587.206 
2 Vốn ngân sách trung ương        1.328.823              51.886        1.276.937        1.276.937           567.429        31.944        30.512        1.431           535.485         517.091           18.394           669.979        36.268           633.711           102.550               4.324             98.226 

Vốn trong nước        1.143.973              51.886        1.092.087        1.092.087           458.766        31.944        30.512        1.431           426.822         413.843           12.979           547.096        36.268           510.828             88.331               4.324             84.007 

Vốn nước ngoài, trong đó.           184.850                     -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248             5.415           122.883               -             122.883             14.219                    -               14.219 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi          184.850                    -            184.850          184.850          108.663              -                -              -            108.663        103.248            5.415          122.883              -            122.883            14.219                    -              14.219 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                    -                      -                      -   

2.1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực           936.610                     -             936.610           936.610           408.513               -                 -               -             408.513         401.955             6.558           480.560               -             480.560             72.047                    -               72.047 

Vốn trong nước           751.760                     -             751.760           751.760           299.850               -                 -               -             299.850         298.707             1.143           357.678               -             357.678             57.828                    -               57.828 

Vốn nước ngoài, trong đó           184.850                     -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248             5.415           122.883               -             122.883             14.219                    -               14.219 

Tổng số

Trong đó
Thanh 

toán vốn 
kế hoạch 
kéo dài

Thanh toán 
vốn kế hoạch 

năm

Thanh toán vốn kế hoạch năm

Đơn vị: triệu đồng

Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2024 - THÁNG 7
(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày         /7/2024 của UBND tỉnh Bình Định)

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm 
đến hết tháng báo cáo

Tổng số

vốn kế hoạch 
năm trước 
được phép 

kéo dài (nếu 
có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch 
Thủ tướng 
Chính phủ 

giao

Kế hoạch bộ, 
cơ quan 

trung 
ương/địa 

phương triển 
khai

Tổng sổ

Trong đó

Nhu cầu thanh toán tháng 7/2024

Tổng số

Trong đó

Thanh toán 
vốn kế hoạch 

kéo dài

Thanh toán 
vốn kế hoạch 

năm

Số: 126/BC-UBND
Thời gian ký: 2024-07-17T17:26:37+07:00



Thanh 
toán khối 

lượng 
hoàn thanh

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành

Vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 

hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17 18 19

Tổng số

Trong đó
Thanh 

toán vốn 
kế hoạch 
kéo dài

Thanh toán 
vốn kế hoạch 

năm

Thanh toán vốn kế hoạch năm

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm 
đến hết tháng báo cáo

Tổng số

vốn kế hoạch 
năm trước 
được phép 

kéo dài (nếu 
có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch 
Thủ tướng 
Chính phủ 

giao

Kế hoạch bộ, 
cơ quan 

trung 
ương/địa 

phương triển 
khai

Tổng sổ

Trong đó

Nhu cầu thanh toán tháng 7/2024

Tổng số

Trong đó

Thanh toán 
vốn kế hoạch 

kéo dài

Thanh toán 
vốn kế hoạch 

năm

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi          184.850                    -            184.850          184.850          108.663              -                -              -            108.663        103.248            5.415          122.883              -            122.883            14.219                    -              14.219 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                    -                      -                      -   

2.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia           392.213              51.886           340.327           340.327           158.916        31.944        30.512        1.431           126.972         115.136           11.836           189.419        36.268           153.151             30.503               4.324             26.179 

Vốn trong nước           392.213              51.886           340.327           340.327           158.916        31.944        30.512        1.431           126.972         115.136           11.836           189.419        36.268           153.151             30.503               4.324             26.179 

CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi          145.199             10.325          134.874          134.874            57.604            831            611          220            56.773          48.721            8.051            68.839         1.691            67.148            11.235                 860            10.375 

CTMTQG Giảm nghèo bền vững          137.949             40.336            97.613            97.613            42.382       31.113       29.902       1.211            11.269            9.381            1.887            53.252       34.474            18.777            10.870              3.361              7.509 

CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới          109.065               1.225          107.840          107.840            58.930              -                -              -              58.930          57.033            1.897            67.328            102            67.226              8.398                 102              8.295 

Vốn nước ngoài, trong đó                    -                      -                      -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi                    -                      -                      -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước                    -                      -                      -   

2.3 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao                    -                      -                      -   

Vốn trong nước                    -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

B.2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy 
định

                   -                      -                      -   

TỈNH...                    -                      -                      -   



Thanh 
toán khối 

lượng 
hoàn thanh

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5=6+8 6 7 8 9=10+13 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16
TỔNG SỐ         8.983.978              73.369         7.365.617         8.910.609         3.261.545        34.688        33.257        1.431         3.226.856      3.103.991               122.865 

* VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2)         8.983.978              73.369         7.365.617         8.910.609         3.261.545        34.688        33.257        1.431         3.226.856      3.103.991               122.865 
(1) VỐN TRONG NƯỚC        8.799.128              73.369        7.180.767        8.725.759        3.152.881       34.688       33.257       1.431        3.118.193      3.000.743              117.450 

(2) VỐN NƯỚC NGOÀI           184.850                      -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248                   5.415 

(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        7.655.155              21.483        6.088.680        7.633.672        2.694.116         2.744         2.744             -          2.691.371      2.586.900              104.471 

(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ:        1.328.823              51.886        1.276.937        1.276.937           567.429       31.944       30.512       1.431           535.485         517.091                 18.394 

Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó:            936.610                      -              936.610            936.610            408.513                -                  -                -              408.513         401.955                   6.558 
Vốn trong nước           751.760                      -             751.760           751.760           299.850               -                 -               -             299.850         298.707                   1.143 

Vốn nước ngoài           184.850                      -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248                   5.415 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó:            392.213              51.886            340.327            340.327            158.916        31.944        30.512        1.431            126.972         115.136                 11.836 
Vốn trong nước           392.213              51.886           340.327           340.327           158.916       31.944       30.512       1.431           126.972         115.136                 11.836 

Vốn nước ngoài                     -                        -                       -                       -                       -                 -                 -               -                       -                     -                           -   

Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao                      -                        -                        -                        -                        -                  -                  -                -                        -                     -                           -   

*
VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN 
NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH (A.2+B.2)

A DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi
- Theo cơ chế tài chính trong nước

A.1 Vốn NSNN

A.2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định

Bộ...
B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ         8.983.978              73.369         7.365.617         8.910.609         3.261.545        34.688        33.257        1.431         3.226.856      3.103.991               122.865 

Vốn trong nước         8.799.128              73.369         7.180.767         8.725.759         3.152.881        34.688        33.257        1.431         3.118.193      3.000.743               117.450 
Vốn nước ngoài, trong đó:            184.850                      -              184.850            184.850            108.663                -                  -                -              108.663         103.248                   5.415 
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi           184.850                      -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248                   5.415 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                     -                        -                       -                       -                       -                 -                 -               -                       -                     -                           -   

B.1 Vốn NSNN         8.983.978              73.369         7.365.617         8.910.609         3.261.545        34.688        33.257        1.431         3.226.856      3.103.991               122.865 
Vốn trong nước         8.799.128              73.369         7.180.767         8.725.759         3.152.881        34.688        33.257        1.431         3.118.193      3.000.743               117.450 

Vốn nước ngoài, trong đó:            184.850                      -              184.850            184.850            108.663                -                  -                -              108.663         103.248                   5.415 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi           184.850                      -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248                   5.415 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                     -                        -                       -                       -                       -                 -                 -               -                       -                     -                           -   

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương         7.655.155              21.483         6.088.680         7.633.672         2.694.116          2.744          2.744              -           2.691.371      2.586.900               104.471 
10 Quốc phòng             52.992                   108                     -               52.884             34.391               -                 -               -               34.391           34.192                      199 

40 An ninh và trật tự an toàn xã hội               2.900                      -                       -                 2.900               1.800               -                 -               -                 1.800             1.800                         -   

70 Giáo dục - đào tạo và dạy nghề           242.823                2.267                     -             240.556           123.810         1.233         1.233             -             122.577         121.011                   1.565 

100 Khoa học và công nghệ               2.920                      -                       -                 2.920               2.692               -                 -               -                 2.692             2.692                         -   

130 Y tế, dân số và gia đình           197.409                      -                       -             197.409           112.502               -                 -               -             112.502         112.115                      388 

160 Văn hoá thông tin             49.354                     56                     -               49.298             16.108               -                 -               -               16.108           15.527                      581 

220 Thể dục thể thao               5.412                      -                       -                 5.412               3.663               -                 -               -                 3.663             3.502                      161 

250 Bảo vệ môi trường             28.610                      -                       -               28.610             21.167               -                 -               -               21.167           21.167                         -   

280 Các hoạt động kinh tế        6.854.974              16.286        6.088.680        6.838.688        2.258.464             699             699             -          2.257.765      2.177.133                 80.632 

Biểu số: 01b/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2024 - THÁNG 7

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung

Nhóm dự 
án 

(QTQG, 
A, B, C)

Mã số dự 
án đầu tư

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày         /7/2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Vốn kế hoạch 
được cấp có thẩm 
quyền cho phép 

kéo dài sang năm 
sau

Tổng số

vốn kế hoạch 
năm trước 
được phép 

kéo dài (nếu 
có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Kế hoạch Thủ 
tướng Chính 

phủ giao

Kế hoạch bộ, 
cơ quan trung 

ương/địa 
phương triển 

khai

Tổng sổ

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Số: 126/BC-UBND
Thời gian ký: 2024-07-17T17:26:23+07:00
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340
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể           217.756                2.767                     -             214.989           119.514             813             813             -             118.702           97.756                 20.946 

370 Bảo đảm xã hội                      5                      -                       -                        5                      5               -                 -               -                        5                    5                         -   

2 Vốn ngân sách trung ương         1.328.823              51.886         1.276.937         1.276.937            567.429        31.944        30.512        1.431            535.485         517.091                 18.394 
Vốn trong nước         1.143.973              51.886         1.092.087         1.092.087            458.766        31.944        30.512        1.431            426.822         413.843                 12.979 

Vốn nước ngoài, trong đó.            184.850                      -              184.850            184.850            108.663                -                  -                -              108.663         103.248                   5.415 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi           184.850                      -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248                   5.415 

- Theo cơ chế tài chính trong nước
2.1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực            936.610                      -              936.610            936.610            408.513                -                  -                -              408.513         401.955                   6.558 

Vốn trong nước            751.760                      -              751.760            751.760            299.850                -                  -                -              299.850         298.707                   1.143                             -   

130 Y tế, dân số và gia đình
Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (khu gây mê hồi sức 
và các HM phụ trợ) 7911463             18.672                      -               18.672             18.672               8.097               -                 -               -                 8.097             8.097                         -   

280 Các hoạt động kinh tế
Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ và 
huyện Phù Cát (Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sổ, 
Suối Chay)

7948986               3.500                      -                 3.500               3.500                  211               -                 -               -                    211                211                         -   

Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn 7757585               2.000                      -                 2.000               2.000               2.000               -                 -               -                 2.000             2.000                         -   

Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 
1D - Quốc lộ 19 mới 7907649           200.000                      -             200.000           200.000             26.016               -                 -               -               26.016           26.016                         -   

Tuyến Đường Kết Nối từ đường phía Tây tỉnh( ĐT 638) 
đến đường ven biển (ĐT 639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ 7897473             14.763                      -               14.763             14.763             14.763               -                 -               -               14.763           14.763                         -   

Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân 7909069           350.000                      -             350.000           350.000           200.264               -                 -               -             200.264         200.209                        55 

Tuyến Đường Kết Nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến 
đường ven biển phía tây Đầm Thị Nại 7897472             45.000                      -               45.000             45.000             12.356               -                 -               -               12.356           12.356                         -   

Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh 7901052             17.828                      -               17.828             17.828               3.781               -                 -               -                 3.781             2.693                   1.088 

XD Tuyến đường tránh phía Nam TT Phú Phong 7909070             99.997                      -               99.997             99.997             32.362               -                 -               -               32.362           32.362                         -   

Vốn nước ngoài, trong đó            184.850                      -              184.850            184.850            108.663                -                  -                -              108.663         103.248                   5.415 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi           184.850                      -             184.850           184.850           108.663               -                 -               -             108.663         103.248                   5.415 

XD CSHT thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân 
tộc thiểu số (CRIEM) 7769483           140.000                      -             140.000           140.000             91.424               -                 -               -               91.424           86.186                   5.238 

Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế thành phố 
Quy Nhơn 7887244               5.000                      -                 5.000               5.000                     -                 -                 -               -                       -                     -                           -   

Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại 
tỉnh Bình Định 8054010             15.000                      -               15.000             15.000               6.309               -                 -               -                 6.309             6.132                      177 

DA môi trường bền vững các TPDH - Tiểu DA TP Quy 
Nhơn 7563271             24.850                      -               24.850             24.850             10.930               -                 -               -               10.930           10.930                         -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước
2.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia            392.213              51.886            340.327            340.327            158.916        31.944        30.512        1.431            126.972         115.136                 11.836 

Vốn trong nước            392.213              51.886            340.327            340.327            158.916        31.944        30.512        1.431            126.972         115.136                 11.836 

CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới           109.065                1.225           107.840           107.840 58.930 58.930 57.033 1.897

Mã số 0491 “Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây 
dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời 
sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị 
hóa”;
Mã số 0492 “Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản 
đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và 
kết nối các vùng miền”;

104.065 1.225 102.840 102.840 58.930 58.930 57.033 1.897



Thanh 
toán khối 

lượng 
hoàn thanh

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5=6+8 6 7 8 9=10+13 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16

STT Nội dung

Nhóm dự 
án 

(QTQG, 
A, B, C)
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Mã số 0493 “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển 
khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá 
trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu...

5.000 5.000 5.000

Mã số 0494 “Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo”;
Mã số 0495 “Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm 
sóc sức khỏe người dân nông thôn”;
Mã số 0496 “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của 
người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn 
hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển 
du lịch nông thôn”;
Mã số 0497 “Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng 
cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; 
giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông 
thôn Việt Nam”;
h) Mã số 0498 “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các 
dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động 
của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 
trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông 
minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp 
luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo 
bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”;

Mã số 0499 “Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 
hội trong xây dựng nông thôn mới”;
Mã số 0501 “Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã 
hội nông thôn”;
Mã số 0502 “Tăng cường công tác giám sát, đánh giá 
thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng 
nông thôn mới; truyền thông về xây dựng nông thôn mới; 
thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”

CTMTQG Giảm nghèo bền vững           137.949              40.336             97.613             97.613             42.382       31.113       29.902       1.211             11.269             9.381                   1.887 

Mã 0471 “Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã 
hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang, ven biển và hải đảo”;

          131.300              33.687 97.613 97.613 38.559 27.291 27.104 187 11.269 9.381 1.887

Mã 0472 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 
nghèo”;                     -   

Mã 0473 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh 
dưỡng”;                     -   

Mã 0474 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền 
vững”;               6.649                6.649 3.822 3.822 2.798 1.024

Mã 0475 “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 
địa bàn các huyện nghèo”;                     -   

Mã 0476 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”;                     -   

Mã 0477 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 
Chương trình”.                     -   
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kéo dài (nếu 
có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Kế hoạch Thủ 
tướng Chính 

phủ giao

Kế hoạch bộ, 
cơ quan trung 

ương/địa 
phương triển 

khai

Tổng sổ

Trong đó

Tổng số

Trong đó

CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi           145.199              10.325           134.874           134.874             57.604             831             611          220             56.773           48.721                   8.051 

Mã số 0511 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất 
sản xuất, nước sinh hoạt”;               3.793                     15               3.778               3.778                  390               -                 -               -                    390                390                         -   

Mã số 0512 “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở 
những nơi cần thiết”;             21.000             21.000             21.000               3.861               -                 -               -                 3.861             3.848                        13 

Mã số 0513 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền 
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để 
sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị”;

                    -                       -                       -   

Mã số 0514 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 
xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực 
dân tộc”;

            84.746                6.403             78.343             78.343             37.319             656             576            80             36.663           29.636                   7.027 

Mã số 0515 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực”;             21.869                2.027             19.842             19.842             13.589             140               -            140             13.448           12.546                      903 

Mã số 0516 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 
du lịch”;

            11.911                       0             11.911             11.911               2.410               -                 -               -                 2.410             2.302                      108 

Mã số 0517 “Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể 
trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy 
dinh dưỡng trẻ em”;

                    -   

Mã số 0518 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”;                     -   

Mã số 0519 “Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất 
ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn”;                     -   

Mã số 0521 “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, 
giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình

              1.879                1.879                    35               35               35             -                       -                     -                           -   

Vốn nước ngoài, trong đó
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi             37.319             656             576            80             36.663           29.636                   7.027 

- Theo cơ chế tài chính trong nước             13.589             140               -            140             13.448           12.546                      903 

2.3 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao                2.410                -                  -                -                  2.410             2.302                      108 

Vốn trong nước

B.2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định

TỈNH...



 Vốn kế hoạch ứng 
trước chưa thu hồi 

 Lũy kế vốn đã 
thanh toán đến hết 
năm trước năm báo 

cáo 

 Vốn kế hoạch 
ứng trước 

 Số vốn đã thanh 
toán đến hết 6 
tháng/năm báo 

cáo 

 Vốn kế hoạch 
bố trí thu hồi 

 Số thu hồi trong 6 
tháng/năm báo cáo 
theo kết quả thanh 

toán thực tế 

 Vốn kế hoạch 
ứng trước 

 Số vốn đa 
thanh toán đến 

hết 6 
tháng/năm báo 

cáo 

 Vốn kế hoạch 
ứng được kéo 
dài thời hạn 

thanh toán sang 
năm sau 

 Vốn kế hoạch 
ứng trước chưa 

thu hồi 

 Tổng số vốn đã 
thanh toán đến 
hết năm báo cáo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11-12 14=5+7-10+11 15=6+8-10+12

TỔNG SỐ (A+B+C)             42.165.554.000         42.165.554.000                       -                            -                       -                                -                       -                         -                           -        42.165.554.000      42.165.554.000 

A DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

1 Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực
2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (NS CẤP 2)             42.165.554.000         42.165.554.000      42.165.554.000      42.165.554.000 

1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực            42.165.554.000         42.165.554.000                       -                            -                      -                               -                      -                        -                           -       42.165.554.000      42.165.554.000 

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia                                 -                                -                         -                            -                      -                               -                      -                        -                           -                            -                             -   

3 Vốn Ngân sách khác                                 -                                -                         -                            -                      -                               -                      -                        -                           -                            -                             -   

                          -                             -   

1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực             42.165.554.000         42.165.554.000                       -                            -                       -                                -                       -                         -                           -        42.165.554.000      42.165.554.000 

1.1 Ứng KH 2011-TWMT-các DA đường cứu hộ cứu nạn               6.000.000.000           6.000.000.000        6.000.000.000        6.000.000.000 

Đường vào làng dân tộc Trà Hương 2011 7260919              6.000.000.000           6.000.000.000       6.000.000.000        6.000.000.000 

1.2 Ứng KH 2010- 2011-TWMT- NQ 193              2.164.369.000           2.164.369.000       2.164.369.000        2.164.369.000 

Di dời & TĐC dân vùng thiên tai thôn Tân Phụng xã Mỹ 
Thọ 2011 7130170              2.164.369.000           2.164.369.000       2.164.369.000        2.164.369.000 

1.3
Ứng trước KH vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
Trung ương 2015-2016                      1.000.000                  1.000.000               1.000.000               1.000.000 

Đê Xã Mão huyện Phù Cát 2011 7401747                     1.000.000                 1.000.000              1.000.000              1.000.000 

                                -                                -                            -                             -   

1.4 Ứng TWHTMT - HTKKT Nhơn Hội 2008             34.000.000.000         34.000.000.000      34.000.000.000      34.000.000.000 

Đường nối từ đường trục đến TT Xã Nhơn Lý 2011 7013773            22.000.000.000         22.000.000.000     22.000.000.000      22.000.000.000 

Khu HTKT TĐC Nhơn Phước GĐI 2011 7013761            12.000.000.000         12.000.000.000     12.000.000.000      12.000.000.000 

1.5 Ứng trước từ ngân sách Trung Ương                         185.000                     185.000                  185.000                  185.000 
Dự án nâng cấp  Quốc lộ 19 (cảng QN đến giao Quốc lộ 
1A)

2011 7256771                        185.000                    185.000                 185.000                 185.000 

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
3 Vốn NSNN khác:

C DỰ ÁN DO HUYỆN, TP, TX QUẢN LÝ (NS CẤP 3)

 Thu hồi vốn ứng trước trong năm 
báo cáo 

 Vốn ứng trước trong năm báo cáo  Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển 
sang thu hồi vào các năm sau 

Biểu 01d/TTKHVU

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ỨNG CHƯA THU HỒI –  THÁNG 7 NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

Số TT Nội dung
Địa điểm 

mở tài 
khoản

Mã Số 
dự án 
đầu tư

 Lũy kế vốn ứng trước chưa thu hồi từ các 
năm trước chuyển sang năm báo cáo 

 Kế hoạch ứng trước được kéo dài 
thời hạn thanh toán sang năm báo 

cáo 

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày         /7/2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 126/BC-UBND
Thời gian ký: 2024-07-17T17:26:02+07:00


